
TT Tên đơn vị Địa chỉ Người đại diện Điện thoại Kinh doanh

1 Cửa hàng VTNN Trung Chi Trường Sanh, Phước Hậu,
Ninh Phước Nguyễn Thành Trung 0349 704 447 Phân bón, thuốc BVTV

2 Cửa hàng VTNN Năm Cương Phước An, Phước Vinh,
Ninh Phước Trần Kim Cương 0918 081 176 Phân bón, thuốc BVTV

3 Cửa hàng VTNN Song Anh Thành Sơn, Xuân Hải, Ninh Hải Nguyễn Thị Trường Vi 0918 200 817 Phân bón, thuốc BVTV

4 Cửa hàng VTNN Kim Phượng Khánh Sơn, Khánh Hải,
Ninh Hải Bùi Thị Kim Phượng 0784 380 580 Phân bón, thuốc BVTV

CỬA HÀNG PHÂN BÓN VÀ THUỐC BVTV

Mọi thông tin góp ý Bản tin Cơ hội thị trường, xin liên hệ A. Liêm: 0944 678 011 - 0987 609 665

35
N

ho xanh m
ua m

ão
kg

 40,000 
C

ơ sở rượu vang 
nho Thiên Thảo.

Phụ trách:
H

uỳnh Thiện H
ân

0945 877 577

36
N

ho đỏ m
ua m

ão
kg

 15,000 
37

N
ho đỏ làm

 rượu (chua)
kg

 7,000 
38

N
ho đỏ làm

 rượu (ngọt)
kg

 12,000 
39

M
ăng tây xanh loại 1

kg
 60,000 

H
TX

 D
V

 N
N

A
n X

uân.
PG

Đ
: N

gô V
ăn Thăm

0348 531 542

40
M

ăng tây xanh loại 2
kg

 50,000 
41

M
ăng tây xanh loại 3

kg
 40,000 

42
M

ăng tây xanh loại 4
kg

 20,000 
43

N
ho xanh m

ua m
ão

kg
 30,000 

C
ơ sở nho táo Y

ến.
C

C
S: Đ

inh Thị Y
ến

0919 061 306

44
N

ho đỏ m
ua m

ão
kg

 17,000 
45

Táo bom
 loại 1

kg
 15,000 

46
Táo bom

 loại 2
kg

 10,000 
47

Tỏi giống (bán)
kg

 160,000 

C
ty TN

H
H

 M
TV

 
A

nh Trung. 
PG

Đ
: Phan Thị Lại

0918 812 511

48
Tỏi loại 1

kg
 140,000 

49
Tỏi loại 2

kg
 100,000 

50
H

ành giống (bán)
kg

 72,000 
51

H
ành tím

 loại 1
kg

 50,000 
52

H
ành tím

 loại 2
kg

 40,000 
53

N
ho N

H
01 152 m

ua m
ão

kg
 70,000 

H
TX

 D
V

 N
N

Thái A
n.

G
Đ

: N
guyễn K

hắc 
Phòng

0918 427 926

54
N

ho N
H

01 152 loại 1
kg

 100,000 
55

N
ho N

H
01 152 loại 2

kg
 80,000 

56
N

ho xanh m
ua loại 1

kg
 50,000 

57
N

ho xanh m
ua loại 2

kg
 20,000 

58
N

ho xanh loại 1
kg

 60,000 

C
ty TN

H
H

 SX
 TM

 
N

S Thái Thuận.
G

Đ
: N

guyễn Đ
ình 

Q
uang

0975 393 697

59
N

ho xanh loại 2
kg

 50,000 
60

N
ho xanh loại 3

kg
 40,000 

61
N

ho đỏ m
ua m

ão
kg

 20,000 
62

N
ho đỏ loại 1

kg
 35,000 

63
N

ho đỏ loại 2
kg

 30,000 
64

N
ho đỏ loại 3

kg
 25,000 

65
Táo gió loại 1 (20 trái)

kg
 20,000 

66
Táo gió loại 2 (30 trái)

kg
 15,000 

67
Tỏi loại 1

kg
 180,000 

C
ơ sở hành tỏi B

é 
Phương.

C
C

S: Lê Thị Lan
0944 344 238

68
Tỏi loại 2

kg
 160,000 

69
H

ành giống (bán)
kg

 75,000 

70
H

ành tím
 loại 1

kg
 46,000 

71
H

ành tím
 loại 2

kg
 42,000 

72
N

ho xanh m
ua m

ão
kg

 25,000 
C

ơ sở SX
 K

D
 Táo 

H
oàng D

ãi.
C

C
S: N

guyễn 
H

oàng D
ãi

0355 380 522

73
N

ho xanh loại 1
kg

 40,000 

74
N

ho đỏ m
ua m

ão
kg

 15,000 

75
N

ho đỏ loại 1
kg

 25,000 

76
Táo gió loại 1 

kg
 12,000 

77
G

iống M
ăng tây Đ

ài Loan (bán)
hạt

 3,000 

C
ty TN

H
H

 N
ông 

sản M
ăng tây Trinh.

G
Đ

: N
guyễn V

ăn 
Trinh

0986 617 282

78
G

iống M
ăng tây M

ỹ (bán)
gram

 300,000 
79

G
iống M

ăng tây H
à Lan (bán)

hạt
 6,000 

80
G

iống M
ăng tây Đ

ài Loan (bán)
cây

 5,000 
81

G
iống M

ăng tây M
ỹ (bán)

cây
 3,000 

82
G

iống M
ăng tây H

à Lan (bán)
cây

 10,000 
83

M
ăng tây tím

kg
 65,000 

84
M

ăng tây trắng
kg

 90,000 

85
M

ăng tây xanh loại 1
kg

 65,000 

86
M

ăng tây xanh loại 2
kg

 55,000 

87
M

ăng tây xanh loại 3
kg

 45,000 

88
M

ăng tây xanh loại 4
kg

 25,000 

89
M

ăng tây trắng 
kg

 90,000 
C

ty TN
H

H
 M

ăng 
tây Q

uốc C
ường. 

N
V: N

guyễn Thanh Bảo

0934 437 303

90
M

ăng tây xanh loại 1
kg

 60,000 

91
M

ăng tây xanh loại 2
kg

 50,000 

92
M

ăng tây xanh loại 3
kg

 40,000 

93
M

ăng tây xanh loại 4
kg

 20,000 
94

Lúa tròn khô TH
 41

kg
 5,400 

N
hà m

áy xay lúa 
Long Thịnh.

CCS: M
ai Thanh Long

0919 947 749

95
Lúa tròn khô TH

 6
kg

 5,400 

96
Lúa tròn khô M

L202
kg

 5,400 

97
Lúa A

N
S1 1399

kg
 5,400 

98
G

iống nho xanh (bán)
cây

 20,000 
C

ơ sở N
ho giống 

Sáu Lang.
C

C
S: N

guyễn 
Thường Lang
0937 718 165

99
G

iống nho đỏ (bán)
cây

 20,000 
100

G
iống nho N

H
01 152 (bán)

cây
 25,000 

101
G

iống nho dại (bán)
cây

 4,000 
102

G
hép cành

cành
 3,000 

103
G

iống M
ăng tây H

à Lan
hạt

 6,000 
C

ty TN
H

H
 Linh 

Đ
an N

inh Thuận. 
G

Đ
: N

guyễn H
ữu 

Tuấn
0933 511 839

104
G

iống M
ăng tây H

à Lan
cây

 10,000 
105

M
ăng tây xanh loại 1

kg
 60,000 

106
M

ăng tây xanh loại 2
kg

 50,000 
107

M
ăng tây xanh loại 3

kg
 40,000 

108
M

ăng tây xanh loại 4
kg

 30,000 

109
N

ha đam
 loại 1

hạt
 3,000 

Cơ sở Nha đam
M

ỹ Bình
C

C
S: Lê Thị H

òa
0938 116 482

110
N

ha đam
 loại 2

cây
 2,500 

111
G

iống N
ha đam

 lớn (bán)
kg

 2,000 
112

G
iống N

ha đam
 lớn (bán)

kg
 700 

113
N

ho đỏ m
ua m

ão
kg

 17,000 

C
ty TN

H
H

 Đ
T 

X
D

 Đ
ỉnh Lợi. 

G
Đ

: N
guyễn Tấn

0918 132 006

114
N

ho đỏ loại 1
kg

 25,000 
115

N
ho đỏ loại 2

kg
 22,000 

116
N

ho xanh loại 1
kg

 52,000 
117

N
ho xanh loại 2

kg
 48,000 

118
Tỏi giống (bán)

kg
 180,000 

119
Tỏi loại 1

kg
 140,000 

120
Tỏi loại 2

kg
 110,000 

121
M

ăng tây loại 1
kg

 65,000 
122

M
ăng tây loại 2

kg
 55,000 

123
M

ăng tây loại 3
kg

 45,000 
124

M
ăng tây loại 4

kg
 20,000 

125
Táo gió loại 1

kg
 11,000 

126
Táo bom

 loái 1
kg

 20,000 
127

Táo bom
 loái 2

kg
 16,000 

128
Lúa tròn TH

6
kg

 5,200 
C

ơ sở xay xát lúa 
gạo M

ùa Đ
ào. 

C
C

S: N
guyễn Thị 

M
ỹ Đ

ào
0987 879 404

129
Lúa tròn M

L202
kg

 5,150 
130

Lúa tròn TH
41

kg
 5,100 

131
Lúa dài M

L48
kg

 5,300 
132

Lúa dài thơm
kg

 5,500 
133

Lúa dài dẻo
kg

 5,450 

134
Lúa tròn

kg
 5,000 

N
hà m

áy xay lúa 
Phượng H

iệp. 
C

C
S: Lê Đ

ông Sơn
0919 173 530

135
Lúa dẻo

kg
 5,200 

136
Tỏi loại 1

kg
 110,000 

C
ơ sở hành tỏi
Tú Phượng.

C
C

S: Lê A
nh Tú

0914 185 979

137
Tỏi loại 2

kg
 100,000 

138
Tỏi loại 3

kg
 80,000 

139
H

ành tím
 loại 1

kg
 50,000 

140
H

ành tím
 loại 2

kg
 40,000 

141
H

ành giống (bán)
kg

 70,000 
142

Lúa tròn khô TH
 41

kg
 4,800 

N
hà m

áy xay lúa 
Đ

ông N
am

.
C

C
S: Phạm

 V
ăn Tá

0919 173 508

143
Lúa dài dẻo M

L48
kg

 4,800 
144

Lúa dài thơm
kg

 4,800 

C
òn tiếp

Còn tiếp

NAÂNG CAO VAI TROØ PHUÏ NÖÕ TRONG SAÛN XUAÁT 
KINH DOANH NOÂNG NGHIEÄP (FLOW

/EOW
E)

BAÛN TIN
BAÛN TIN

C
Ô

 H
O

ÄI TH
Ò TR

Ö
Ô

ØN
G

BAÛN TIN
CÔ HOÄI THÒ TRÖÔØNG

C
hòu traùch nhieäm

 xuaát baûn:
PHA

ÏM
 THA

N
H BÌN

H
Phoù G

iaùm
 ñoác phuï traùch

Ngöôøi thöïc hieän:
Ñ

A
ÉC

 HU
ØN

G
 TU

A
ÁN

LÖ
Ô

N
G

 THEÁ LIEÂM
Ñ

O
A

ØN
 THÒ N

G
O

ÏC
 THA

ÙI

C
ô quan quaûn lyù:

SÔ
Û C

O
ÂN

G
 THÖ

Ô
N

G

C
ô quan thöïc hieän:

TRU
N

G
 TA

ÂM
 KHU

Y
EÁN

 C
O

ÂN
G

VA
Ø XU

ÙC
 TIEÁN

 THÖ
Ô

N
G

 M
A

ÏI
N

IN
H THU

A
ÄN

Đư
ờng 16/4, P. M

ỹ Bình,
Tp. PR-TC, Ninh Thuận
Điện thoại: 0259.3821998
Fax: 0259.3821998
E-m

ail: ttkc@
ninhthuan.gov.vn

http://www.khuyencongninhthuan.vn

TRUNG TAÂM KHUYEÁN COÂNG VAØ XUÙC TIEÁN THÖÔNG MAÏI NINH THUAÄN
Đường 16/4, P. Mỹ Bình, Tp. PR-TC, Ninh Thuận
Điện thoại: 0259.3821998, Fax: 0259.3821998
E-mail: ttkc@

ninhthuan.gov.vn
http://www.khuyencongninhthuan.vn

Giaáy pheùp xuaát baûn soá: 05/GP-XBBT
do Sôû Thoâng tin vaø Truyeàn thoâng Ninh Thuaän

Caáp ngaøy: 29/05/2019.
In 1.500 tôø, taïi Coâng ty CP In Ninh Thuaän
In xong noäp löu chieåu thaùng 09/2019.

Soá 3
2019

B
ản tin được đăng tải trên các w

ebsite:
http://w

w
w.ninhthuan.gov.vn

http://khuyencongninhthuan.vn
http://dacsanninhthuan.com

.vn
http://w

w
w.ninhthuan.gov.vn/chinhquyen/soct

http://w
w

w.ninhthuan.gov.vn/chinhquyen/sonnnt

145
N

ho đỏ m
ua m

ão
kg

 16,000 

C
ơ sở nho táo 
H

ồng H
à.

C
C

S: D
ương Thị 

H
ồng H

à
0915 780 279

146
N

ho đỏ loại 1
kg

 20,000 
147

N
ho đỏ loại 2

kg
 15,000 

148
N

ho đỏ loại 3
kg

 9,000 
149

N
ho xanh m

ua m
ão

kg
 27,000 

150
N

ho xanh loại 1
kg

 38,000 
151

N
ho xanh loại 2

kg
 25,000 

152
Táo bom

 loại 1
kg

 25,000 
153

Táo bom
 loại 2

kg
 18,000 

154
N

ha đam
 loại 1

kg
 3,500 

155
Lúa O

M
 4900

kg
 6,000 

C
ty TN

H
H

 Đ
ầu 

tư phát triển Đ
ồng 

N
hân Thanh.

G
Đ

: N
guyễn Trần Á

nh
0869 014 355

156
Lúa tròn TH

41
kg

 5,000 
157

Lúa dài M
L48

kg
 5,000 

158
M

ăng tây loại 1
kg

 80,000 
159

M
ăng tây loại 2

kg
 70,000 

160
M

ăng tây loại 3
kg

 60,000 
161

M
ăng tây loại 4

kg
 50,000 

162
M

ăng tây loại 1
kg

 80,000 
H

TX
 D

V
N

N
 M

ăng 
tây xanh Lợi H

ải. 
G

Đ
: V

ũ M
ạnh H

oàn
0332 717 827

163
M

ăng tây loại 2
kg

 70,000 
164

M
ăng tây loại 3

kg
 60,000 

165
M

ăng tây loại 4
kg

 50,000 
166

G
iống nho N

H
01 152 (bán)

cây
 40,000 

Trại N
ho giống đỏ.

C
C

S: N
guyễn V

ăn 
C

hinh
0369 274 579

167
G

iống nho xanh (bán)
cây

 25,000 
168

G
iống nho đỏ (bán)

cây
 15,000 

169
G

iống nho dại (bán)
cây

 15,000 
170

G
hép cành

cây
 15,000 

http://vietbao.vn
https://m

oit.gov.vn
https://w

w
w.thannong.net

https://nongsanngon.com
.vn

http://khuyennonghanoi.gov.vn

http://nongsanviet.net
https://m

iendatphanrang.com
http://thuducagrom

arket.com
http://w

w
w.tintucnongnghiep.com

Tin tức thị trường nông sản có thể tham
 khảo thêm

 các địa chỉ như sau:

Bảng khảo sát giá thu thập từ ngày 19 - 23/8/2019; G
iá trên 

được thực hiện tại các doanh nghiệp trong tỉnh.



ĐIỂM
 TIN M

Ộ
T SỐ

 H
O

ẠT ĐỘ
NG

 CỦA DỰ
 ÁN 

FLO
W

/EO
W

E TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH
 NINH

 TH
UẬN

- Từ ngày 22&
23/8/2019, Tổ chức Phát triển H

à Lan 
SN

V
 đã phối hợp với H

ội LH
PN

 tỉnh và các đối tác tại địa 
phương tổ chức đoàn khảo sát làm

 việc với U
B

N
D

 huyện 
và các cơ sở, doanh nghiệp và hợp tác xã trên địa bàn huyện 
N

inh H
ải và N

inh Phước nhằm
 xác định nhu cầu và tham

 
vấn các đơn vị chức năng tại huyện về kế hoạch triển khai 
thí điểm

 “Đ
iểm

 hỗ trợ khởi nghiệp kinh doanh” cấp huyện 
(B

usiness hub cấp huyện). C
hức năng cơ bản của B

usiness 
hub cấp huyện là: (i) C

ung cấp và hệ thống hóa hệ thống 
cung cấp thông tin kinh doanh và khởi nghiệp, thông tin 
chính sách, pháp luật theo hình thức m

ột đầu m
ối; (ii) H

ỗ 
trợ liên kết các H

TX
/D

N
 với các ban ngành, đầu m

ối K
D

/ 
thị trường nhằm

 thúc đẩy việc tiếp cận cơ hội kinh doanh, 
nguồn vốn vay, xúc tiến thương m

ại; (iii) H
ướng dẫn và  

kết nối hỗ trợ kỹ thuật trong m
arketing, thị trường; (iv) Tìm

 
kiếm

, khuyến khích và thúc đẩy các ý tưởng kinh doanh do 
nữ làm

 chủ/đồng làm
 chủ.

- Tập huấn nâng cao năng lực lãnh đạo quản lý của nữ 
giới trong sản xuất kinh doanh: D

ự kiến từ ngày 3-4/10/2019 
Trung tâm

 K
huyến công và X

úc tiến thương m
ại tiếp tục 

phối hợp với Trường B
ồi dưỡng cán bộ Liên m

inh H
ợp   

tác xã (V
C

A
) tổ chức khóa tập huấn nâng cao năng lực 

lãnh đạo quản lý của nữ giới trong sản xuất kinh doanh với 
m

ong m
uốn giúp cho các đơn vị sản xuất kinh doanh do nữ 

điều hành, quản lý nâng cao các kỹ năng cần thiết để vận 
hành hoạt động tại đơn vị m

ột cách hiệu quả.
- Trung tâm

 K
huyến công và xúc tiến thương m

ại dự 
kiến tổ chức Đ

oàn làm
 việc tại tỉnh Lâm

 Đ
ồng. Thời gian 

triển khai vào giữa tháng 9/2019. Đ
ây là chuyến tham

 quan 
nằm

 trong khuôn khổ hỗ trợ của dự án FLO
W

 do Tổ chức 
Phát triển H

à Lan SN
V

 tài trợ với m
ục đích giúp các đơn vị 

do nữ làm
 chủ được tham

 quan học hỏi kinh nghiệm
 quản 

lý, sản xuất kinh doanh, tạo m
ối quan hệ kết nối giao lưu 

với tỉnh lân cận./.

N
guồn: Trung tâm

 K
C

&
XTTM

T
T

Sản phẩm
Đ

ơn 
vị

D
N

 thu m
ua 

(đồng)
L

iên hệ

1
N

ho đỏ m
ua m

ão
kg

 20,000 
C

ty TN
H

H
 SX

 TM
 

D
V

 B
a M

ọi.
G

Đ
: N

guyễn V
ăn M

ọi
0834 561 484

2
N

ho đỏ loại 1
kg

 28,000 
3

N
ho đỏ loại 2

kg
 15,000 

4
Táo gió loại 1

kg
 17,000 

5
Táo gió loại 2

kg
 10,000 

6
G

iống nho N
H

01 152 (bán)
cây

 25,000 

C
ơ sở giống cây ăn 
trái Toàn Thịnh.

C
C

S: N
guyễn V

ui
0908 338 391

7
G

iống nho xanh không hạt (bán)
cây

 100,000 
8

G
iống nho xanh (bán)

cây
 25,000 

9
G

iống nho đỏ (bán)
cây

 15,000 
10

G
iống nho dại (bán)

cây
 3,500 

11
G

hép cành
cành

 3,000 
12

Táo giống (bán)
cây

 7,500 
13

N
ho xanh m

ua m
ão

kg
 35,000 

H
TX

 K
D

 D
V

 TH
 

X
uân H

ải.
G

Đ
: Trần C

ao Tiên
0937 410 774

14
N

ho xanh loại 1
kg

 50,000 
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TỔNG QUAN DIỆN TÍCH SẢN LƯỢNG CÂY TRỒNG 2018 - NINH THUẬN

TỔNG QUAN DIỆN TÍCH SẢN LƯỢNG CÂY TRỒNG 2018 - NINH HẢI

Tên chỉ tiêu Đơn vị TH năm 
2018

Chia theo huyện, thành phố
Phan 
Rang Bác Ái Ninh Sơn Ninh hải Ninh 

Phước Thuận Bắc Thuận 
Nam

Lúa
Diện tích Ha  42,939.4  3,079.0  1,989.9  9,135.2  5,974.3  13,807.0  6,425.0  2,529.0 
Năng suất Tấn/ha  56.7  64.2  33.7  60.2  56.3  57.1  54.4  56.7 
Sản lượng Tấn 243,296.0  19,771.0  6,700.5  55,016.5  33,611.0  78,894.8  34,965.0  14,331.0 

Nha đam
Diện tích Ha  415.2  397.0  -  3.0  3.7  2.5  9.0  - 
Năng suất Tấn/ha  1,308.6  1,320.3  -  1,160.0  863.8  1,172.0  1,064.4  - 
Sản lượng Tấn  54,334.6  52,416.0  -  348.0  319.6  293.0  958.0  - 

Măng tây 
xanh

Diện tích Ha  463.1  19.9  20.8  186.7  54.6  141.0  24.0  16.1 
Năng suất Tấn/ha  86.4  111.6  85.3  95.9  85.3  80.7  68.8  49.5 
Sản lượng Tấn  4,000.9  222.0  177.5  1,790.1  465.9  1,138.0  165.0  79.7 

Nguồn thông tin: Bùi Lê Duy - 0904 539 110 - TP TKNN - Cục Thống kê Ninh Thuận Còn tiếp

Tên chỉ tiêu Đơn vị TH năm 
2018

Chia theo xã, thị trấn
Khánh 

Hải
Vĩnh 
Hải

Phương 
Hải Tân Hải Xuân 

Hải Hộ Hải Tri Hải Nhơn 
Hải

Thanh 
Hải

Lúa 
Diện tích Ha  5,974.3  114.1  36.7  1,251.2  809.6  1,914.3  1,717.0  131.4  -  - 
Năng suất Tấn/ha  56.3  58.6  56.8  54.2  56.2  60.0  53.8  51.4  -  - 
Sản lượng Tấn  33,611.2  669.4  208.3  6,787.3  4,546.0  11,480.8  9,243.8  675.5  -  - 

Nha đam
Diện tích Ha  3.7  3.0  -  -  -  0.2  -  -  0.5  - 
Năng suất Tấn/ha  863.8  833.3  -  -  -  980.0  -  -  1,000.0  - 
Sản lượng Tấn  319.6  250.0  -  -  -  19.6  -  -  50.0  - 

Măng tây 
xanh

Diện tích Ha  54.6  -  -  -  -  52.0  2.2  0.5  -  - 
Năng suất Tấn/ha  85.3  -  -  -  -  85.5  81.9  85.0  -  - 
Sản lượng Tấn  465.9  -  -  -  -  444.0  17.6  4.3  -  - 

Nguồn thông tin: Thiều Hồng Đào - 02593 873 301 TKV TC - Chi Cục Thống kê Ninh Hải

Tên chỉ tiêu Đơn vị TH năm 
2018

Chia theo xã, thị trấn
Phước 
Dân

Phước 
Sơn

Phước 
Vinh

Phước 
Thái

Phước 
Hậu

Phước 
Thuận

Phước 
Hải

Phước 
Hữu An Hải

Lúa 
Diện tích Ha  13,806.5  2,137.0  898.0  300.0  2,264.0  2,565.0  1,155.0  1,124.0  2,808.5  555.0 
Năng suất Tấn/ha  57.1  54.7  57.3  58.0  60.8  59.7  63.5  53.6  52.2  58.2 
Sản lượng Tấn  78,894.8  11,685.4  5,144.4  1,740.0 13,763.7 15,308.8  7,331.6  6,028.5 14,661.0  3,231.5 

Nha đam
Diện tích Ha  2.5  -  -  -  -  -  0.4  -  1.9  0.2 
Năng suất Tấn/ha  1,172.0  -  -  -  -  -  1,150.0  -  1,173.7  1,200.0 
Sản lượng Tấn  293.0  -  -  -  -  -  46.0  -  223.0  24.0 

Măng tây 
xanh

Diện tích Ha  141.00  -    1.0  -    -    -    4.0  2.8  -    133.2 
Năng suất Tấn/ha  80.72  -    95.0  -    -    -    87.4  81.1  -    80.4 
Sản lượng Tấn  1,138.13  -    9.5  -    -    -    35.0  22.7  -    1,071.0 

Nguồn thông tin: Dương Thanh Thuận - 0932 036923 - CCT - Chi Cục Thống kê Ninh Phước

TỔNG QUAN DIỆN TÍCH SẢN LƯỢNG CÂY TRỒNG 2018 - NINH PHƯỚC

Còn tiếp

Còn tiếp

Còn tiếp

TT Tên đơn vị Người đại diện Điện thoại Địa chỉ Nghề kinh doanh

2 Cty TNHH Đầu tư Phát triển 
Đồng Nhân Thanh Nguyễn Trần Ánh 0869 014 355 218, KP3, Phước Mỹ, 

PR-TC
Thu mua măng tây, 
lúa, táo, nho

3 DNTN Vang Nho Phan Rang Trần Thị Thúy 
Thắm 0939 278 899 1A Thống Nhất PR-TC Thu mua nho táo

4 Cty TNHH SX & TM Long 
Sơn Đỗ Thị Mỹ Dung 0946 630 344 Số 193 KP 1, Phước Dân, 

Ninh Phước
Đầu tư và kinh doanh 
lúa gạo

5 Công ty TNHH MTV Anh 
Trung Phan Thị Lại 0918 812 511 Mỹ Hiệp, Thanh Hải, 

Ninh Hải
Đầu tư, kinh doanh 
hành tỏi

CÁC ĐƠN VỊ TIÊU THỤ NÔNG SẢN

GIÁ PHÂN BÓN VÀ THUỐC BVTV TẠI NINH THUẬN

 TT Sản phẩm Đơn vị Giá bán 
(đồng) Công dụng Phân loại

1 NPK 16-16-13+TE 
(Phú Mỹ) bao (50kg) 460,000 Tăng sinh trưởng, phát triển của cây lúa, bắp, mía, cây 

ngắn ngày và dài ngày. Duy trì độ màu mở của đất. Phân bón

2 Siêu canxi 100 ml 14,000 Làm cứng trái, dày vỏ, lên màu, đứng lá. Phân bón lá

3 Rong biển Canada 95% hộp 46,000 Thuốc dưỡng lá cây ăn trái, rau. Phân hữu cơ

4 Khoáng Vedagro bao (50 kg) 285,000 dùng để bón lót và bón thúc cho các loại cây trồng Phân hữu cơ

5 Atonik hộp/10 gói 58,000 Kích thích sinh trưởng cây trồng trên lúa, cây ăn trái, 
rau màu.

Thuốc sinh 
trưởng

6 Melody duo 66.75WP 100 gram 30,000 Trị mốc sương trên nho. Trị sương mai trên hành. Thuốc trừ bệnh

7 Score 250EC 50 ml 65,000 Trị chấm xám, phấn trắng, sương mai trên nho. Trị 
đốm vòng trên hành. Thuốc trừ bệnh

8 Dupont Prenvathon 150 ml 125,000 Trị sâu xanh trên lá. Thuốc trừ sâu

9 Alfamite 15EC 100ml/chai 20,000 Đặc trị nhện đỏ, nhện gié, nhện long nhung cho hiệu 
quả cao trên các cây trồng  Thuốc trừ rầy

10 Penalty 40WP 100 gram 34,000 Trị rầy nâu, rầy lưng trắng/ lúa. Thuốc diệt rầy

Nguồn thông tin: Nguyễn Thế Đại - 0918 200 135 - Cửa hàng VTNN Phương Đại Còn tiếp




